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TÓM TẮT  

Những năm gần đây, dưới áp lực của đô thị hóa và biến đổi khí hậu, khu vực bờ 

Nam sông Hương thường xuyên bị ngập lụt với tần suất ngày càng dày và mực 

nước ngày càng cao, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất. Việc xác định mức 

độ ngập và đặc điểm của khu vực ngập để đề xuất hướng thoát lũ cho khu vực bờ 

Nam sông Hương vẫn còn nhiều bất cập. Qua cách tiếp cận khu vực nhạy cảm với 

ngập lụt tương ứng các mốc Báo động lũ tại trạm Kim Long – nghiên cứu này xác 

định quy mô của vùng đất nhạy cảm với ngập lụt chiếm 48% diệnt tích của bờ Nam 

sông Hương, trong đó có đến 110055097.6 ha có cao độ từ 0 đến 1 m; đất bị biến đổi 

do trồng lúa chiếm 52%, đất phù sa chiếm 26% và đất cát chiếm 18 % diện tích của 

vùng, điều này cho thấy vùng nhạy cảm với ngập lụt là vùng trũng thấp, thuận lợi 

cho các loại cây thủy sinh chịu ngập úng. Nghiên cứu cũng cho thấy có 37 % đất đã 

bị xây dựng, còn lại 56% đất nông nghiệp và 5% đất mặt nước; Từ 03 kịch bản điều 

tiết nước: 0%, 26% và 42% diện tích bờ Nam sông Hương sẽ không ngập khi mực 

nước sông Hương đạt Báo động 3, cho thấy hướng đề xuất phát huy vùng đất nhạy 

cảm với ngập lụt bằng cách sử dụng vùng đất cao từ 0 đến 1 m làm vùng chứa nước 

nông và tạo các hồ chứa tại các vùng sâu dưới 1 m vừa lưu trữ một lượng nước bằng 

giải pháp hạ tầng kỹ thuật để không tạo áp lực ngập lụt lên các khu vực khác, vừa 

duy trì đặc trưng vùng ngập nước về mặt sinh thái cảnh quan là giải pháp phù hợp 

cho bối cảnh bờ Nam sông Hương. 

Từ khóa: Bờ Nam sông Hương, lớp phủ bề mặt, ngập lụt, vùng đất ngập nước, vùng 

đất nhạy cảm với ngập lụt. 
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1. MỞ ĐẦU 

1.1 Tổng quan về khu vực bờ Nam sông Hương và vùng đất nhạy cảm với ngập lụt 

Theo Nguyễn Thám và cộng sự [10], hệ thống sông Hương với chiều dài 104 km 

trải rộng trên diện tích 2.830 km2 được hợp lưu từ hai nhánh chính ở thượng nguồn là 

Tả trạch và Hữu trạch tại Ngã ba Tuần và sông Bồ tại Ngã ba Sình. Về mặt hình thái, 

sông Hương được phân hóa thành hai đoạn: đoạn chảy qua đồi núi - thường có đáy sông 

dốc, nhiều thác ghềnh, không bị ảnh hưởng triều và vùng đồng bằng có diện tích 480÷520 

km2 bị chia cắt làm hai vùng lớn: Bắc sông Hương và Nam sông Hương. 

Ở khu vực bờ Nam sông Hương, Hình 1: chủ yếu là đất nông nghiệp trồng lúa 

tương đối tập trung, có dạng lòng chảo và nghiêng dần từ sông Hương đến phá Cầu 

Hai, bị chia cắt bởi nhiều sông suối nhỏ như sông Đại Giang - nối sông Hương với phá 

Cầu Hai - là sông đào dọc theo vùng đồng bằng với chiều dài 30km. Phía ngoài sông Đại 

Giang (gần đầm phá) là ruộng đất phần lớn của huyện Hương Thuỷ, một ít của thành 

phố Huế và một phần thuộc huyện Phú Lộc, có cao độ thấp dần từ vùng núi đến sông 

Đại Giang, cao độ thay đổi từ +1,0m đến 0,0 m, cũng có vùng thấp trũng như vùng Thuỷ 

Tân, Thuỷ Phù, Lộc An… cao độ từ +0,0 m đến -1,2 m, đại bộ phận ruộng đất thuộc 

huyện Phú Vang và một ít thuộc thành phố Huế có cao độ từ +1,0 m đến +2,0 m [13]. 

 

Hình 1. Bờ Nam sông Hương 

Tình trạng ngập nước cũng xãy ra dài ngày mới thoát hết do cấu tạo địa chất ở 

thượng nguồn là lớp vỏ phong hóa ferosialit có bề dày mỏng, ít thấm, cùng với các vòm 

nâng gây biến cải thủy văn mạnh mẽ và hoạt động bồi tụ đã tạo doi cát ngầm nằm án 

ngữ trước cửa biển có tác dụng giảm khả năng thoát nước của sông Hương qua cửa biển, 

và bản thân bề mặt đồng bằng tích tụ sông, sông-biển, biển được cấu tạo chủ yếu bởi sét 

bột có bề dày mỏng làm cho khả năng thấm nước yếu dẫn đến hậu quả là tỷ lệ nước chảy 

tràn trên mặt sẽ tăng lên, làm tăng thêm tính chất nghiêm trọng của lũ lụt đối với vùng 

đồng bằng [9] . 

Theo Nguyễn Hoàng Sơn [9], “Không khí lạnh kết hợp với bão hoặc áp thấp nhiệt 

đới” chiếm 29.2% các hình thế thời tiết là nguyên nhân quan trọng nhất gây ra lũ lụt 

trong tổng số các trận lũ trên sông Hương từ năm 1981 đến năm 2006. Ngoài hiện tượng 
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chặt phá rừng ở vùng thượng nguồn thì tình trạng đô thị hóa xâm lấn các bãi bồi ven 

sông và việc xây dựng các đê bao ngăn mặn quanh khu vực cửa sông, đầm phá, xây 

dựng các tuyến đường sắt Bắc-Nam, tuyến đường Quốc lộ 1 cũng đã làm giảm khả năng 

thoát lũ và gây ra tình trạng ngập sâu cũng như kéo dài thời gian ngập lụt. 

Theo Phạm Văn Chiến và cộng sự [2], khu vực nghiên cứu thuộc vùng khí hậu 

đồng bằng ven biển, có nhiệt độ trung bình năm (24oC), mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 

12, trong đó ba tháng mưa lớn nhất là 9, 10 và 11. Khu vực giáp với sông Hương thuộc 

Tiểu vùng khí hậu 1 a có điều kiện nhiệt phong phú nhất tỉnh, nhiệt độ trung bình năm 

từ 24- 25,2oC, nhiệt độ thấp nhất: 10 oC, cao nhất: trên 41oC; tổng số giờ nắng trên 1900 

giờ/năm;  tổng lượng mưa thấp nhất tỉnh, từ 2600-2800mm, tổng lượng mưa từ tháng 1 

đến tháng 8 dưới 800mm; độ ẩm trung bình  từ 83-84%-  thấp nhất tỉnh; bị thiếu ẩm trong 

6 tháng, từ tháng 3 đến tháng 8; đây cũng là khu vực thường chịu ảnh hưởng mạnh của 

gió bão, lũ lụt, hạn hán và gió tây khô nóng. Khu vực giáp Lăng Cô thuộc Tiểu vùng 1b: 

có những đặc điểm tương tự như Tiểu vùng 1a, nhưng có sự khác biệt về lượng mưa và 

độ ẩm: khí hậu bị phân hóa thành những đơn vị nhỏ hơn do địa hình bị chia cắt sâu sắc;  

tổng lượng mưa năm từ 2800-3400mm, tổng lượng mưa từ tháng 1 đến tháng 8 lớn hơn 

900mm;  Số tháng khô hạn là 4 tháng- ít hơn Tiểu vùng 1a;  Độ ẩm từ 84-85%, cao hơn 

Tiểu vùng 1a; Biên độ của nhiệt độ ngày thấp hơn Tiểu vùng 1a; Mức độ ảnh hưởng của 

bão, lũ lụt, gió tây khô nóng không gay gắt như Tiểu vùng 1a. 

Khu vực nằm trong hai vùng khí hậu song song với biển, bao gồm Vùng thủy 

văn đồng bằng (kỷ hiệu là B1) với độ cao địa hình phổ biến dưới 20m, các sông trong 

vùng này chịu ảnh hưởng của thủy triều và độ mặn; “Chế độ triều là bán nhật triều với 

biên độ 0,1-0,9m; Lượng mưa năm trung bình biến đổi theo không gian từ 2600-3000mm; 

lớp dòng chảy năm từ 2000-2500mm, lớp dòng chảy mùa cạn từ 800-1000mm, mùa lũ từ 

1100-1500mm. Nhìn chung, vùng thuỷ văn này khá ổn định về mưa - dòng chảy theo 

không gian. Vùng thủy văn vùng đồi núi thấp (kỷ hiệu là B2)  là vùng chuyển tiếp giữa 

đồng bằng và miền núi, có độ cao địa hình phổ biến dưới 100m, các sông trong vùng 

này ít chịu ảnh hưởng của thủy triều và hầu như không chịu ảnh hưởng của xâm nhập 

mặn; Lượng mưa năm từ 3000-3600mm; lớp dòng chảy năm từ 2400-2800mm; lớp dòng 

chảy mùa cạn từ 900-1100mm, mùa lũ từ 1300-1700mm” [2]. 

1.2 Cơ sở lý luận và thực tiễn về vùng đất nhạy cảm với ngập lụt 

Tại Việt Nam, Tiêu chuẩn đánh giá đất đai theo điều kiện tự nhiên - Tiêu chuẩn 

Việt Nam TCVN 4449: 1987 - Quy hoạch xây dựng đô thị -Tiêu chuẩn thiết kế [1], phân 

loại độ dốc như sau: đất có độ dốc dưới 0,4 % hoặc từ 10 đến 30% ở vùng núi là Ít thuận 

lợi cho xây dựng; đất có độ dốc 0,4 đến 10 % là Thuận lợi cho xây dựng; đất có độ dốc 

trên 20% (vùng núi trên 30%) là Đất Không thuận lợi cho xây dựng, đây là cơ sở cho việc 

đánh giá khả năng lưu giữ và vận chuyển nước trong thời kỳ ngập lụt tại vùng đất nhạy 

cảm với ngập lụt. Bên cạnh đó, theo bảng phân cấp đất, đá theo cường độ thấm và hàm 
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lượng cát -Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9845:2013 về Tính toán các đặc trưng dòng chảy 

lũ (năm 2013) [14]. gồm cuội sỏi, cát, bột sét và mùn – là loại địa chất có độ thấm nhỏ 

nhất (bậc I/ 6 bậc) là cơ sở cho việc xác định khả năng thấm nước trong quá trình lưu trữ 

nước của vùng đất nhạy cảm với ngập lụt. 

Theo Alan Hoban [7], đất ngập nước là vùng đất có mực nước nông và có thảm 

thực vật, có chức năng tạm giữ lại và giải phóng từ từ nước mưa chảy tràn sau các trận 

mưa. Theo CIRIA, Luân Đôn [15],  Đất ngập nước bao gồm các ao nông và các vùng đầm 

lầy, được bao phủ gần như hoàn toàn bởi thảm thực vật thủy sinh, có tác dụng vừa làm 

giảm vừa xử lý nước mưa nhờ khả năng giữ lại dòng chảy trong thời gian dài, cho phép 

trầm tích lắng xuống và loại bỏ các chất gây ô nhiễm bằng cách tạo điều kiện cho sự bám 

dính vào thảm thực vật và quá trình phân hủy hiếu khí, do đó chúng cũng mang lại 

những lợi ích sinh thái đáng kể [15]. Về mặt địa lý, những vùng đất ngập nước được 

hình thành và phân bố ở nơi có cao độ địa hình thấp và bằng phẳng, ở hạ lưu của các 

nhánh sông trước khi đổ ra dòng chính hoặc đầm phá. Về mặt kỹ thuật, có sáu hình thái 

vùng đất ngập nước bao gồm: Đất ngập nước nông, Đất ngập nước nông lưu trữ nước 

lâu dài, Túi đất ngập nước, Hệ thống ao/ đất ngập nước, Hệ thống sỏi ngập nước, Kênh 

ngập nước. Về thực tiễn, Đất ngập nước nông và Đất ngập nước nông lưu giữ nước kéo 

dài rất phổ biến nhờ diện tích lớn nên có thể kiểm soát và xử lý thủy lực lượng nước 

mưa lớn. Việc xử lý chất lượng nước được thực hiện trong các đầm lầy nông, trong khi 

các phần sâu của đất ngập nước là hồ chứa nước đầu vào và hồ chứa nước đầu ra, với 

những loại cây có thể chịu được thời kỳ ẩm ướt và khô hạn cho vùng lưu giữ kéo dài. 

Thực vật đất ngập nước bám rễ trong môi trường, tại đó chúng có thể hấp thụ trực tiếp 

các chất ô nhiễm. Đây là kỹ thuật cải tạo chất lượng nước hữu ích khi không gian hạn 

chế, tuyến tính và có quan ngại về an toàn môi trường.  

Về mặt thủy lợi, Quan Van Dau và cộng sự [3] đã đề xuất các kịch bản ngập lụt 

tại thời điểm ngập năm 2020 và các Kịch bản năm 2050 và 2080 nhờ vào tính toán thủy 

lực tại các dòng chính, Hình 2, tuy vậy nghiên cứu này chưa xác định các khu vực ngập 

tương ứng với các bộc Báo động ngập lụt tại sông Hương cũng như đặc trưng của vùng 

bị ngập. 

 

Hình 2. Kịch bản ngập lụt năm 2020, 2050 và 2080 (Nguồn [3]) 
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Theo Tổng cục Thủy lợi [12], lũ sông Hương tại Kim Long đạt mức 3,2 m xảy ra 

4 đến 5 lần trên năm, mực nước đạt mức Báo động 3 (3.5m) xảy ra từ 1 đến 3 lần trên 1 

năm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế xã hội của Thành phố và Tỉnh. 

Từ các khái niệm trên và so sánh với thực tiễn khu vực nghiên cứu - nơi có cao 

độ địa hình rất thấp hoặc bằng 0m, bao gồm các đầm lầy và ruộng lúa nước, nằm giáp 

ranh với vùng nước mặt hiện hữu như hạ lưu sông, đầm phá, cửa biển chính là vùng đất 

nhạy cảm với ngập lụt tại bờ Nam sông Hương, cũng chính là các khu vực thường xuyên 

chịu ngập khi mực nước trên sông chính đạt đến các mốc báo động lũ. Do đó cần có 

nghiên cứu đặc trưng phân bố, độ phân cấp cao độ cũng như các cảnh quan, sinh thái 

đặc trưng của vùng đất này để có hướng đề xuất lưu trữ nước và thoát lũ phù hợp. 

 

2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Dữ liệu sử dụng cho nghiên cứu 

- Mô hình số độ cao DEM – “Dự án GISHue”[8] , 

- Dữ liệu thổ nhưỡng -“Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS để xây dựng 

CSDL thổ nhưỡng, tài nguyên đất xây dựng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội bền vững, ứng dụng thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế”[13], 

- Ảnh vệ tinh Sentinel-2 10m 48Q_20230101-20240101.tif năm 2023 của Esri Land 

Cover [4]. 

2.2  Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp kế thừa: thu thập các tài liệu khoa học trong ngành, ngoài ngành, 

liên ngành, các tài liệu sơ cấp, thứ cấp. 

- Phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp: Sau khi thu thập các tài liệu, dữ 

liệu, dữ kiện về luận cứ lý thuyết và thực tiễn, cần thiết tổng hợp và phân tích, xử lý số 

liệu độc lập, bảng số liệu, biểu đồ. 

- Phương pháp khảo sát thực địa: quan sát thực tế và xác định vị trí ngập tương 

ứng với các mốc Báo động ngập lụt trên sông Hương tại Trạm thủy văn Kim Long (theo 

Quyết định số 05/2020/QD-TTg ngày 31/01/2020 Quy định mực nước tương ứng với các 

cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước [11] trên Google map [5].  

- Phương pháp chồng lớp bản đồ GIS giúp phát hiện trực quan nhất các yếu tố 

đồng thời tác động, ảnh hưởng, cấu thành, và xu hướng biến động của vùng đất nhạy 

cảm với ngập lụt tại khu vực nghiên cứu [6]. 

 

 

http://spaceprogram.vast.vn/de-tai-khcn/c%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%81-t%C3%A0i/2016-2020/253-vt01-nghien-cuu-anh-huong-dong-hoc-phong-ten-lua-day-ve-tinh-den-cac-thiet-bi-dat-tren-boong-23.html
http://spaceprogram.vast.vn/de-tai-khcn/c%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%81-t%C3%A0i/2016-2020/253-vt01-nghien-cuu-anh-huong-dong-hoc-phong-ten-lua-day-ve-tinh-den-cac-thiet-bi-dat-tren-boong-23.html
http://spaceprogram.vast.vn/de-tai-khcn/c%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%81-t%C3%A0i/2016-2020/253-vt01-nghien-cuu-anh-huong-dong-hoc-phong-ten-lua-day-ve-tinh-den-cac-thiet-bi-dat-tren-boong-23.html
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Đặc trưng về địa hình, độ dốc vùng đất nhạy cảm với ngập lụt tại bờ Nam sông 

Hương 

Về địa hình, cao độ tại bờ nam sông Hương phân phân tán ở thành 15 lớp cao độ 

từ dưới 0 m đến trên 300m, trong đó mặt nước tĩnh (dưới 0 m) có diện tích 14941910.87 

ha chiếm trọng số 3% là không đáng kể, trong khi khu vực có cao độ từ 0 đến 1 m chiếm 

đến 26% và khu vực có cao độ 10 đến 30 m chiếm 18%, Bảng 1, Hình 3. 

Bảng 1. Bảng phân hóa độ cao và diện tích tương ứng 

Độ cao Diện tích (ha) Độ cao Diện tích (ha) 

Dưới 0 m 14941910.87 5 - 10 m 41088426.33 

0 - 1 m 110055097.6 10 - 30 m 78178629.2 

1 - 2 m 56736688.15 30 -100 m 51522135.4 

2 - 3 m 25078423.09 100 - 300 m 11365590.3 

3 - 4 m 21823999.65 Trên 300 m 989606.5657 

4 - 5 m 17206637.67 Tổng cộng 428987144.8 

Qua khảo sát thực địa tại thời điểm sông Hương đạt trên mức Báo động 1 tương 

ứng với vị trí ngập có tọa độ 16.457162, 107.610595 –An Cựu City – Khu đô thị mới An 

Vân Dương [5], tại thời điểm sông Hương đạt trên mức Báo động 2, vị trí ngập được xác 

định tại đường Tố Hữu 16.463699, 107.606599 [5], tại thời điểm sông Hương đạt trên 

mức Báo động 3, vị trí ngập được xác định tại ngã giao nhau giữa hai đường Đống Đa – 

Ngô Gia Tự 16.459138, 107.590386 ([5], tác giả xác định được khu vực ngập tương ứng 

với Báo động 1 có cao độ từ 0 đến 1 m, khu vực ngập tương ứng với Báo động 2 có cao 

độ từ 1 đến 2 m và khu vực ngập tương ứng với Báo động 3 có cao độ từ 2 đến 3 m. Như 

vậy, khi mực nước sông Hương tại Kim Long đạt mức Báo động 3 trở lên thì có đến 48 

% diện tích khu vực bờ Nam sông Hương bị ngập, Hình 4. 

 

Hình 3. Tỉ lệ phần trăm diện tích theo cao độ  

Tại bờ Nam sông Hương, độ dốc 0,4 -10% đạt 94, 24% toàn diện tích khu vực, tuy 

vậy thực tiễn cho thấy nước vẫn lưu tại vùng nhạy cảm với ngập lụt lâu do đây là khu 
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vực vừa giáp với đầm phá nên chịu ảnh hưởng triều vừa có đặc điểm thổ nhưỡng riêng 

biệt không thấm nước. 

 

Hình 4. Từ tọa độ các điểm ngập tương ứng các mốc Báo động lũ tại Trạm Kim Long xác định 

được phạm vi vùng nhạy cảm với ngập lụt và tỉ lệ % diện tích tương ứng 

3.2 Đặc trưng về địa chất, thổ nhưỡng và sử dụng đất vùng nhạy cảm với ngập lụt bờ 

Nam sông Hương 

Về địa chất, vùng đất nhạy cảm với ngập lụt là vạt cuối của đồng bằng ven đầm 

phá, biển thuộc trầm tích đệ tư gồm cuội sỏi, cát, bột sét và mùn – là loại địa chất có độ 

thấm nhỏ nhất (bậc I/ 6 bậc) Theo Bảng phân cấp đất, đá theo cường độ thấm và hàm 

lượng cát -Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9845:2013 . 
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Hình 5. Phân bố các loại thổ nhưỡng tại vùng nhạy cảm với ngập lụt 

Về thổ nhưỡng, vùng nhạy cảm với ngập lụt có loại đất bị biến đổi do trồng lúa 

có diện tích chiếm 52%, đất phù sa chiếm 26% và đất cát chiếm 18 % diện tích của vùng 

(174875,830.80 ha), còn lại là các loại thổ nhưỡng khác có diện tích phân tán và không 

đáng kể, Hình 5. Điều này cho thấy vùng nhạy cảm với ngập lụt là vùng trũng thấp, 

thuận lợi cho các loại cây thủy sinh chịu ngập úng. 

 

Hình 6. Phân bố mặt phủ tại vùng đất nhạy cảm với ngập lụt bờ Nam sông Hương 

 

Hình 7.  Tỉ trọng các loại mặt phủ tại vùng đất nhạy cảm với ngập lụt 
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Về sử dụng đất, trong tổng số diện tích 206812119.66 ha của vùng đất nhạy cảm 

với ngập lụt, có 37 % đất đã bị đô thị hóa, còn lại 56% đất nông nghiệp và 5% đất mặt 

nước, những mặt phủ khác chiếm tỉ trọng không đáng kể, điều đó cho thấy, yếu tố nước 

mặt chưa đóng vai trò vào việc lưu trữ và điều tiết nước khi có ngập lụt; bên cạnh đó 

việc thường xuyên ứ đọng nước tại vùng đất nhạy cảm với ngập lụt theo các mức báo 

động lũ làm ảnh hưởng tiêu cực đến khu vực đô thị và sản xuất nông nghiệp tại khu vực 

này, đồng thời đặc trưng cảnh quan của khu vực chưa được bảo vệ và phát huy, Hình 6, 

7.  

Bàn luận về khả năng lưu trữ nước tại vùng đất nhạy cảm với ngập lụt bờ Nam 

sông Hương. 

Theo Hình 8, hiện trạng mặt phủ năm 2023 cho thấy tại điều kiện thời tiết bình 

thường, vùng có độ cao dưới 0 m là vùng trũng chứa nước nhưng cũng đã bị lấn chiếm 

xây dựng 361693.82 m2, gây áp lực ít nhất 361693.82 m3 nước (giả định độ sâu tối thiểu 

của vùng trũng là 1m – tác giả) cho vùng có cao độ cao hơn (vùng cao 0 đến 1 m). Khi 

mực nước sông Hương tại Kim Long trên mức Báo động 1, nước sẽ chiếm lĩnh vùng có 

cao độ từ 0 đến 1 m - đã bị đô thị hóa 13560746 m2, vì vậy vùng này chỉ lưu trữ được 

96494351m3 nước và gây áp lực 13560746 m3 lên vùng đất có cao độ 1 đến 2 m. Tương 

tự như vậy, tổng khối tích thực mà vùng nhạy cảm với ngập lụt đang lưu trữ khi mực 

nước sông Hương tại Kim Long đạt mức Báo động 3 là 40689425 m3 và gây áp lực 

139285310 m3 nước cho các khu vực cao hơn, đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình 

trạng các khu dân cư trước đây vốn không ngập lụt nay cũng đều bị ngập. Khối tích 

nước lưu trữ này cũng chính là cơ sở cho các khả năng giải quyết ngập lụt ở các kịch bản 

khác nhau, Bảng 2: 

 

Hình 8.  Khối tích nước lưu trữ của vùng đất nhạy cảm với ngập lụt tương ứng với cao độ 
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Bảng 2. Thống kê các kịch bản điều tiết ngập lụt 

STT Nội dung Nhận xét 

Kịch 

bản 1 

Tổ chức lưu trữ 25078423.09 m3 nước, bằng 

khối tích lưu trữ của vùng cao 2 đến 3 m khi lũ 

đạt cấp Báo động 3 

42% diện tích bờ Nam sông Hương 

sẽ luôn bị ngập khi mực nước sông 

Hương đạt Báo động 3 

Kịch 

bản 2 

Tổ chức lưu trữ 138551799.4m3 nước, bằng 

khối tích lưu trữ của vùng cao 1 đến 3 m khi lũ 

đạt cấp Báo động 3 

26% diện tích bờ Nam sông Hương 

bị ngập khi mực nước sông Hương 

đạt Báo động 3 

Kịch 

bản 3 

Lưu trữ  468717092 m3 nước, bằng khối tích 

lưu trữ của vùng cao 0 đến 3m  khi lũ đạt cấp 

Báo động 3 

0% diện tích bị ngập khi mực nước 

sông Hương đạt Báo động 3, khó 

khả thi 

Kịch bản 1 cho thấy 42% diện tích bờ Nam sông Hương thường xuyên ngập khi 

mực nước sông Hương đạt Báo động 3 trong bối cảnh biến đổi khí hậu là là một giải 

pháp chưa hiệu quả, bởi có 4630,79 ha khu dân cư và toàn bộ đồng ruộng tại vùng nhạy 

cảm với ngập lụt bị ảnh hưởng. Trong khi đó Kịch bản 3 sẽ thay đổi toàn bộ đặc tính và 

sinh thái của khu vực khi biến tất cả khu vực này thành không ngập ngay cả khi mực 

nước sông Hương đạt Báo động 3. Bên cạnh đó, việc xây dựng một nơi lưu trữ khối tích 

nước quá lớn cũng là gánh nặng kinh tế cho địa phương. Kịch bản 2: sử dụng vùng đất 

cao từ 0 đến 1 m làm vùng chứa nước nông và tạo các hồ chứa tại các vùng sâu dưới 1 

m (Hình 9) vừa lưu trữ một lượng nước bằng giải pháp hạ tầng kỹ thuật để không tạo 

áp lực ngập lụt lên các khu vực khác, vừa duy trì đặc trưng vùng ngập nước về mặt sinh 

thái cảnh quan vừa điều tiết thủy lợi cho sản xuất nông nghiệp đồng thời là cơ sở cho 

việc phát huy vùng đất nhạy cảm với ngập lụt là giải pháp phù hợp cho bối cảnh bờ 

Nam sông Hương. 

 

Hình 9. Giải pháp hồ chứa và vùng nước nông theo Kịch bản 2  
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4. KẾT LUẬN 

Do đặc thù về địa hình, tại vùng đồng bằng ven biển của Tỉnh Thừa Thiên Huế 

nói chung và tại khu vực bờ Nam sông Hương nói riêng có diện tích 206812119.66 ha đất 

nhạy cảm với ngập lụt, trong đó có đến 29% diện tích toàn bờ Nam sông Hương có cao 

độ xấp xỉ 1 m; có độc dốc từ 0,4 -10% thuận lợi cho nước tự chảy, với đặc trưng thổ 

nhưỡng là đất biến đổi do trồng lúa và đất phù sa, thuận lợi cho các loại cây thủy sinh 

chịu ngập úng. Đánh giá về biến động sử dụng đất tại thời điểm hoàn thành Dự án GIS 

Huế đến năm 2023 cho thấy có 37% diện tích của vùng đất nhạy cảm với ngập lụt đã bị 

đô thị hóa cũng chính là khu vực thường xuyên bị ngập lụt, gây khó khăn cho đời sinh 

hoạt và phát triển kinh tế tại khu vực. Việc phát triển đô thị cần tổ chức theo hướng vận 

dụng và phát huy lợi thế của vùng đất nhạy cảm với ngập lụt trên cơ sở tạo các hồ chứa 

tại vùng đất dưới 0m và các vùng nước nông có thảm thực vật thủy sinh tại khu vực có 

cao độ dưới 1 m có triễn vọng phát huy đặc trưng cảnh quan của vùng đồng bằng thấp 

trũng vừa và thích ứng bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu.  
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ABSTRACT 

In recent years, due to the pressure of urbanization and climate change, the Southern 

area of the Huong River basin has been frequently flooded with increasing water 

levels, significantly affecting life and production. The determination of the level and 

characteristics of the floodplain to propose a flood drainage direction for the study 

area is still inadequate. Based on the flood-sensitive areas approach corresponding 

to the Flood Warning markers at Kim Long station, this study determined that the 

scale of the flood-sensitive land accounts for 48% of the area of the Southern basin, 

of which 1,100,550,97.6 hectares have an elevation of 0 to 1 meter; the land changed 

by rice cultivation accounts for 52%, alluvial soil accounts for 26% and sandy soil 

accounts for 18% of the area, which shows that the flood-sensitive area is a low-lying 

area, favorable for aquatic plants that can withstand flooding. The study also 

indicates that 37% of the area is built area, 56% is agricultural land, and 5% is water 

body. According to 03 water regulation scenarios including 0%, 26%, and 42% of the 

Southern area of the Huong River basin will not be flooded sequentially when the 

water level of the Huong River reaches Alert Level 3, scenario Two promotes flood-

sensitive land by using land from 0 to 1 m high as a shallow water storage area and 

creating reservoirs in areas less than 1 m deep to both store a certain amount of water 

by technical infrastructure solutions to not create flooding pressure on other areas 

while maintaining the characteristics of the floodplain in terms of landscape ecology 

is a suitable solution for the Southern area of the Huong River basin. 

Keywords: The South of the Huong basin, landcover, flood, flood sensitive area, 

land cover, wetland. 
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